
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GLAZE
1. Tên mẫu: GLAZE 1605H
1. Mục đích: Glaze và màu lau
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 27-14/05/2026
1. Kiểm tra
* RLO NHŨ
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Dầu RLO
	100
	(1) Cho từ từ TW20 vào dầu khuấy 10p, tốc độ 700v/p

	2
	TW20
	5
	

	3
	Nước
	70
	Cho từ từ pha dầu (1) ở trên vào pha nước, khuấy tốc độ 800-900v/p, cho thêm phá bọt và làm đặc (dễ khuấy) khuấy liên tục khoảng 15-20p

	4
	AMP95
	0.3
	

	5
	Tego 811 50%
	0.2
	

	6
	PS166 50%
	4.5
	

	TỔNG
	179.8g
	



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu màu trắng đục, có bọt, tan sau 24h
-Dung dịch chảy tốt, có độ sánh dẻo, đồng nhất, không phân tách trong 7 ngày
* CÔNG THỨC GLAZE 0605H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng

	1
	Nước
	87

	2
	PG
	19

	3
	Glycerine
	16

	4
	RLO nhũ
	29

	5
	CF100
	0.3

	6
	BYK 024 50%
	0.5

	7
	PS166 50%
	5.4

	8
	KL245
	0.5

	9
	BYK 420
	1.0

	
	
	

	TỔNG
	158.7g



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dung dịch màu trắng nhạt, chảy dẻo
*Kiểm tra nền lót NC
Gỗ cao su/thông  Lót NCKH (1 lần)  khô 3-4h   Glaze 0605H +23% đen MA100H  khô 40-60p  Lót NCKH (2 lần)  kiểm tra, so sánh với SX dầu lau BT 0126H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Dầu lau BT 0126H
	Glaze 0605H

	Thao tác
	Bết rít đầu cọ, khó đánh, sau 30p dễ lau, lau ra trắng nền
	Dễ đánh, không bết rít đầu cọ, sau 30p dễ lau (còn dính màu nhẹ)

	Dung dịch Glaze
	Dung dịch đồng nhất, không tách

	Giữ nét
	Giữ nét tốt, sọc cọ cao, sơn lên vẫn nổi sọc cọ
	Giữ nét cọ tốt, sọc cọ thấp, sơn lên không nổi sọc cọ

	Độ trong
	Trong, không làm đục sơn
	Trong, không làm đục sơn

	Độ bám
	Đạt 4/5B
	Đạt 4/5B 


Kiểm tra đạt trên nền lót NCKH
Khả năng hoà tan màu
	Màu nước
	Glaze 0605H

	Đỏ C4W
	Tan màu đạt

	ĐỎ 708W
	Tan màu đạt

	ĐỎ BT – 01H
	Tan màu đạt

	VÀNG 608W
	Tan màu đạt

	VÀNG C2W
	Tan màu đạt

	VÀNG HRH (H)
	Tan màu đạt

	ĐEN PA 100W
	Tan màu đạt

	Đen MA100H
	Tan màu đạt

	Đen BT - 01H
	Tan màu đạt

	XANH LÁ C7W
	Tan màu đạt

	XANH DƯƠNG C6W
	Tan màu đạt

	NÂU 1008W
	Tan màu đạt

	ĐỎ 300W
	Tan màu đạt

	ĐỎ 350W
	Tan màu đạt

	VÀNG 100W
	Tan màu đạt

	VÀNG 150W
	Tan màu đạt

	ĐEN 800W
	Tan màu đạt


Glaze 0605H tan cơ bản các màu hệ nước
*Kiểm tra màu lau
Gỗ cao su/thông  lau  Glaze 0605H + 10% hh màu (1.5 đen + 1 đỏ +0.5 vàng)  khô 40p  Lót NCKH, so sánh với màu lau BT 0126H

Gỗ cao su/thông  lau  Glaze 0605H + 10% hh màu (1.5 đen + 1 đỏ +0.5 vàng)  khô 40p  Lót S07, so sánh với màu lau BT 0126H.
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Dầu lau BT 0126H
	Glaze 0605H

	Thao tác
	Hơi bết gây quần thâm đen
	Dễ lau, không bết

	Dung dịch Glaze
	Dung dịch đồng nhất, không tách

	Màu sắc
	Màu sắc không đồng đều, thay đổi màu nhiều (màu sậm hơn)
	Màu sắc đồng đều, không làm thay đổi màu sắc quá nhiều

	Xù ghim
	Khả năng xù ghim tương đương nhau

	Độ trong
	Tương đương nhau

	Khả năng hoà tan màu
	Hoà tan cơ bản các màu vàng đỏ đen (pigment và dye)

	Độ bám
	Đạt 5/5B (NC và S07)
	Đạt 5/5B (NC và S07)



Glaze 0605 làm màu lau đạt trên nền NC (gây xù ghim gỗ)
6. Kết luận
Glaze 0605H có thể dùng làm Glaze quét cọ và màu lau cho quy trình sơn NC hoặc sơn nước.
Glaze 0605H hoà tan cơ bản các màu đỏ vàng đen (pigment và dye).



Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 14/05/2026
2

